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I. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1. Những chủ trương và biện pháp mà Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện ở nước ta 

sau Cách mạng tháng Tám 1945 : 

- Xây dựng chính quyền:  

+ Ngày 6/1/1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội.  

+ Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên họp đầu tiên, bầu ban dự thảo Hiến pháp và bầu 

chính phủ chính thức do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.  

- Nạn đói: trước mắt thực hiện, thực hiện hũ gạo tiết kiệm, ngày đồng tâm.Về lâu dài thì đẩy 

mạnh tăng gia sản xuất.Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn nạn đói được đẩy lùi.  

- Nạn dốt: mở các lớp học bình dân, kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ.Thành lập 

cơ quan bình dân học vụ (8/9/1945)...  

- Giải quyết khó khăn về tài chính: kêu gọi tinh thần tự nguyên đóng góp của nhân dân, 

thông qua quỹ độc lập và tuần lễ vàng. Phát hành tiền Việt Nam (23/11/1946).  

- Chống giặc ngoại xâm: 

+ Trước 6/3/1946: ta chủ trương hòa với quân Tưởng ở miền Bắc để tập trung lực lượng 

chống Pháp ở miền Nam.  

+ Sau ngày 6/3/1946: ta chủ trương hòa với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng, tranh thủ 

thời gian để chuẩn bị kháng chiến lâu dài.  

Câu 2. Kết quả và ý nghĩa của các chiến dịch quân sự tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1946-1954): 

- Chiến dịch Việt Bắc (1947): Chiến thắng của ta buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” 

sang đánh lâu dài với ta.  

- Chiến dịch Biên giới (1950): Cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới, giành được thế chủ 

động trên chiến trường. 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954): Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-Va. Buộc Pháp ký 

hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Câu 3. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-

1954). 

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang 

trưởng thành, và hậu phương lớn. 

- Sự liên minh 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ giúp đỡ của các nuớc dân chủ tiến bộ khác. 

* Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh. 
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II. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước 

đúng đắn?  

A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).  

B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-

nin.  

C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.  

D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).  

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc 

từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?  

A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).  

B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-

nin.  

C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 

(12/1920).  

D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).  

Câu 3. Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?  

A. Thành lập Cộng Sản đoàn.    

B. Xuất bản Báo Thanh niên.  

C. Mở các lớp huấn luyện chính trị.   

D. Xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh”.  

Câu 4. Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở 

Quảng Châu là:  

A. Bản án chế độ thực dân Pháp.    

B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.  

C. Đời sống công nhân.     

D. Đường Kách mệnh.  

Câu 5: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?  

A. Nguyễn Ái Quốc.     

B. Hồ Tùng Mậu.  

C. Trịnh Đình Cửu.      

D. Trần Phú.  

Câu 6. Đỉnh cao trong phong trào cách mạng 1930-1931 là  

A. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng.  

B. Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh).  

C. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Sài Gòn-Chợ Lớn.  

D. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh.  

Câu 7. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 là  
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A. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.  

B. Phong trào cách mạng 1930-1931.  

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945.   

D. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.  

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945?  

A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng 

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.  

C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.  

D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh. 

Câu 9: Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch 

sử cách mạng Việt Nam?  

A. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.  

B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng.  

C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.  

D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.  

Câu 10: Việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam đầu thế 

kỉ XX được đánh dấu bằng sự kiện?  

A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.  

B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân Đảng.  

C. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.  

D. Đảng Cộng sản Viêt Nam được thành lập với Cương lĩnh chính trị đúng đắn.  

Câu 11. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu?  

A. Hà Nội.       

B. Hương Cảng (Trung Quốc)  

C. Moskva (Nga)      

D. Băng Cốc (Thái Lan).  

Câu 12. Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 

Viêt Nam?  

A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra chỉ bằng lực lượng vũ trang.  

B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu. 

C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị. 

 D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. 

Câu 13: Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện lịch sử 

gì? 

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam 

B. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 

C. Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam 

D. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 
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Câu 14: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản có sự tham gia của các tổ chức cộng 

sản nào? 

A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng 

B. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn 

C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn 

D. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn 

Câu 15: Một trong những nội dung của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 

1930 là 

A. Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. 

B. Thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. 

C. Phê phán quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị. 

D. Bầu Ban Chấp hành trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư. 

Câu 16: Văn kiện nào sau đây được Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 

1930 thông qua? 

A. Đề cương văn hóa Việt Nam. 

B. Luận cương chính trị. 

C. Báo cáo chính trị. 

D. Chính cương vắn tắt. 

Câu 17: Hạn chế lớn nhất của các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 là 

A. Sự đối lập về ý thức hệ 

B. Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau 

C. Còn thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn 

D. Thiếu một bộ chỉ huy thống nhất 

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1-1930)? 

A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng. 

C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản. 

D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam. 

Câu 19: Sự kiện quan trọng mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng Đông Dương 

đầu thế kỉ XX là 

A. Phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ. 

B. Chủ nghĩa Mác- Lê-nin được truyền bá. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

D. Liên minh công-nông hình thành. 

Câu 20: Điểm khác nhau cơ bản giữa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng 

cộng sản trên thế giới là 

A. Có sự kết hợp với phong trào yêu nước 

B. Chủ nghĩa Mác- Lênin kết hợp phong trào công nhân 

C. Phong trào công nhân giữ vai trò quyết định 
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D. Chủ nghĩa Mác- Lênin giữ vai trò quyết định 

Câu 21: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam? 

A. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt 

mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

B. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường 

cách mạng vô sản. 

C. Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng, bế 

tắc về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

D. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong 

trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. 

Câu 22: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào: 

A. tháng 2/1925.              

B. tháng 6/1925. 

C. tháng 8/ 1925.          

D. tháng 6/1926. 

Câu 23: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 là: 

A. quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

B. quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

D. quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương "vô sản hóa" để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

vào Việt Nam. 

Câu 24: Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước: 

A. Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. 

B. Pháp, Thái Lan và Trung Quốc. 

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và Thái Lan. 

D. Liên Xô, Pháp và Thái Lan. 

Câu 25: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa 

của Lênin đăng trên báo Nhân đạo (Pháp) đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu 

nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là con đường: 

A. cách mạng tư sản. 

B. cách mạng dân chủ tư sản. 

C. cách mạng vô sản. 

D. cách mạng dân tộc dân chủ. 

Câu 26: Thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã: 

A. dự Đại Hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. 

B. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Liên Xô. 

C. dự Đại Hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 
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D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 27: Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân. 

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc. 

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm "Đường Kách mệnh". 

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Câu 28: Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc 

đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"? 

A. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921). 

B. Khi đọc Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920). 

C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo "Người cùng khổ" (1922). 

D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924). 

 

- CHÚC CÁC EM HỌC TỐT - 

 


